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Phụ lục III

KẾ HOẠCH TĂNG, GIẢM NGUỒN VỐN CHO VAY HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ HỘ MỚI THOÁT NGHÈO GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh)


ĐVT: Triệu đồng

	TT
	CHỈ TIÊU
	Thực hiện 31/12/2016
	Kế hoạch năm 2017
	Kế hoạch năm 2018
	Kế hoạch năm 2019
	Kế hoạch năm 2020
	Tăng (+), giảm (-) so 31/12/
2016

	
	
	Số dư nguồn vốn
	Tỷ trọng (%)
	Số dư nguồn vốn
	Tăng (+), giảm (-) so năm 2016
	Tỷ trọng (%)
	Số dư nguồn vốn
	Tăng (+), giảm (-) so năm 2017
	Tỷ trọng (%)
	Số dư nguồn vốn
	Tăng (+), giảm (-) so năm 2018
	Tỷ trọng (%)
	Số dư nguồn vốn
	Tăng (+), giảm (-) so năm 2019
	Tỷ trọng (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 
	6
	7
	 
	8
	9
	 
	10
	11
	 
	12
	13

	I
	NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG
	653.532
	83,2%
	623.532
	-30.000
	76,5%
	553.532
	-70.000
	67,9%
	473.532
	-80.000
	58,1%
	374.697
	-98.835
	46%
	-278.835

	1
	Cho vay hộ nghèo
	55.376
	 
	50.376
	-5.000
	 
	45.376
	-5.000
	 
	40.376
	-5.000
	 
	35.376
	-5.000
	 
	-20.000

	2
	Cho vay hộ cận nghèo
	391.986
	 
	331.986
	-60.000
	 
	261.986
	-70.000
	 
	181.986
	-80.000
	 
	83.151
	-98.835
	 
	-308.835

	3
	Cho vay hộ mới thoát nghèo
	206.170
	 
	241.170
	+35.000
	 
	246.170
	+5.000
	 
	251.170
	+5.000
	 
	256.170
	+5.000
	 
	+50.000

	II
	NGUỒN VỐN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
	132.019
	16,8%
	192.019
	+60.000
	23,5%
	262.019
	+70.000
	32,1%
	342.019
	+80.000
	41,9%
	440.854
	+98.835
	54%
	+308.835

	1
	Cho vay hộ nghèo
	34.273
	 
	44.273
	+10.000
	 
	49.273
	+5.000
	 
	49.273
	0
	 
	49.273
	0
	 
	+15.000

	2
	Cho vay hộ cận nghèo
	71.379
	 
	91.379
	+20.000
	 
	101.379
	+10.000
	 
	111.379
	+10.000
	 
	111.379
	0
	 
	+40.000

	3
	Cho vay hộ mới thoát nghèo
	26.367
	
	56.367
	+30.000
	
	111.367
	+55.000
	
	181.367
	+70.000
	
	280.202
	+98.835
	
	+253.835

	 
	Tổng cộng
	785.551
	100%
	815.551
	+30.000
	100%
	815.551
	0
	100%
	815.551
	0
	100%
	815.551
	0
	100%
	+30.000


	 Ghi chú về nguồn vốn Trung ương:

 - Kế hoạch năm 2017 Chi nhánh NHCSXH tỉnh được NHCSXH Việt Nam giao bổ sung tăng chỉ tiêu cho vay hộ mới thoát nghèo là 30.000 triệu đồng. Từ 2018 - 2020 Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ không được NHCSXH Việt Nam bổ sung chỉ tiêu cho vay hộ mới thoát nghèo vì tổng số hộ đã vay còn dư nợ đến 31/12/2016 của cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 32.287 hộ, vượt nhiều so tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương.

 - Kế hoạch thu nợ đến hạn cho vay hộ cận nghèo để trả vốn về NHCSXH Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 là 308.835 triệu đồng, trong đó năm 2017 là 60.000 triệu đồng, năm 2018 là 70.000 triệu đồng, năm 2019 là 80.000 triệu đồng, năm 2020 là 98.835 triệu đồng./.
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